
BÀI MỞ ĐẦU. LÀM QUEN VỚI BỘ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THỰC HÀNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
I. Một số dụng cụ và hóa chất trong môn KHTN 8
1. Một số dụng cụ thí nghiệm
- Dụng cụ đo thể tích: Ống đong, pipet, …
- Dụng cụ đựng hóa chất: Lọ đựng hóa chất, ống nghiệm, mặt kính đồng hồ.
- Dụng cụ để đun nóng: đèn cồn, bát sứ, lưới thép, kiềng đun.
- Dụng cụ lấy hóa chất: thìa thủy tinh, đũa thủy tinh.
2. Một số hóa chất thí nghiệm
a) Một số hóa chất thường dùng
- Hóa chất rắn: sắt, kẽm, đồng, carbon, muối ăn (NaCl) …
- Hóa chất lỏng: dung dịch calcium chloride, copper (II) sulfate
- Hóa chất nguy hiểm: hydrogen chloride acid, sulfuric acid …
- Hóa chất dễ cháy nổ: cồn (ethanol), hydrogen (H2) …
b) Thao tác lấy hóa chất
- Chất rắn bột: Dùng thìa xúc hóa chất để lấy hóa chất.
- Chất lỏng: Dùng ống nhỏ giọt hoặc pipet
II. Quy tắc sử dụng hóa chất an toàn
1. Những việc cần làm
- Đọc kỹ nhãn mác, không sử dụng hóa chất nếu không có nhãn mác hoặc nhãn mác bị mờ.
- Tuân thủ theo đúng quy định và hướng dẫn của thầy cô giáo khi tiến hành thí nghiệm.
- Cần lưu ý sử dụng hóa chất nguy hiểm như sulfuric acid đặc và hóa chất dễ cháy như cồn, …
- Sau khi lấy hóa chất xong cần phải đậy kín các lọ đựng hóa chất.
- Trong khi làm thí nghiệm, cần thông báo ngay cho thầy cô giáo nếu gặp sự cố cháy, nổ, đổ hóa chất, vỡ dụng cụ thí nghiệm, …
2. Những việc không được làm
- Ngửi, nếm các hóa chất.
- Tự tiện sử dụng hóa chất. 
- Tự ý mang hóa chất ra khỏi vị trí làm thí nghiệm.
- Ăn uống trong phòng thực hành.
- Chạy, nhảy, làm mất trật tự.
- Nghiêng hai đèn cồn vào nhau để lấy lửa.
- Đổ hóa chất trực tiếp vào cống thoát nước hoặc đổ ra môi trường.
- Sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
III. Thiết bị điện
1. Một số thiết bị điện cơ bản trong môn khoa học tự nhiên 8
a) Thiết bị cung cấp điện (nguồn điện)
Các thí nghiệm thường dùng nguồn điện là pin 1,5 V. Để có bộ nguồn 3 V thì dùng hai pin, để có bộ nguồn 6 V thì dùng 4 pin.
b) Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện gồm ampe kế và vôn kế: ampe kế đo cường độ dòng điện, vôn kế đo hiệu điện thế hoặc đồng hồ đo điện đa năng hiện số.
c) Thiết bị sử dụng điện
- Biến trở; điện trở
- Điôt phát quang (kèm điện trở bảo vệ)
- Oát kế
d) Thiết bị điện hỗ trợ
- Công tắc;
- Cầu chì ống;
2. Một số lưu ý để sử dụng điện an toàn
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, các quy định trên thiết bị điện.
- Thực hiện đúng các quy định trong nội quy, hướng dẫn an toàn điện tại phòng thí nghiệm hay tại những nơi có sử dụng điện.
- Thực hiện lắp ráp các thiết bị điện theo hướng dẫn khi đã ngắt dòng điện trong mạch.
- Chỉ được tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện sau khi giáo viên hoặc người phụ trách cho phép.

CHỦ ĐỀ 1. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
BÀI 1. BIẾN ĐỔI VẬT LÍ VÀ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC
I. Sự biến đổi chất
1. Sự biến đổi vật lý
- Biến đổi vật lí là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, kích thước,...nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
2. Sự biến đổi hoá học
- Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.
BÀI 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Phản ứng hoá học là gì?
-Phản ứng hóa học là quá  trình biến đổi từ chất này thành chất khác 
- Chất hoặc các chất ban đầu tham gia phản ứng hóa học được gọi là chất hoặc các chất phản ứng
- Chất hoặc các chất mới tạo thành được gọi là chất hoặc các chất sản phẩm.
II. Diễn biến của phản ứng hóa học
- Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.
III. Dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra
- Một số dấu hiệu thường dùng để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra: Có sự thay đổi màu sắc, mùi,... của các chất; tạo ra chất khí hoặc chất không tan (kết tủa); có sự toả nhiệt và phát sáng;…
IV. Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt
- Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng toả ra năng lượng dưới dạng nhiệt.
- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt.
BÀI 3: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.
I. Định luật bảo toàn khối lượng
- Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
II. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
- Trong một phản ứng có n chất ( bao gồm cả chất phản ứng và chất sản phẩm ), nếu biết khối lượng của n-1 chất (n là tổng số chất phản ứng và sản phẩm) thì có thể tính được khối lượng của chất còn lại.
III. Phương trình hóa học
1. Phương trình hóa học là gì?
- Phương trình hóa học là cách thức biểu diễn phản ứng hoá học bằng công thức hoá học của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.
2. Các bước lập phương trình hóa học
Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng.
Bước 2: So sánh số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.
Bước 3: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
Bước 4: Kiểm tra và viết phương trình hoá học.
3. Ý nghĩa của phương trình hóa học
Phương trình hóa học cho biết:
- Các chất phản ứng và các chất sản phẩm 
- Tỉ lệ về số nguyên tử hoặc số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình hoá học.

Bài 4: MOL VÀ TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
I. Khái niệm mol
- Mol là lượng chất có chứa 6,022 x 1023 (N) nguyên tử, phân tử của chất đó.
II. Khối lượng mol
- Khối lượng mol ( ký hiệu là M ) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
- Đơn vị khối lượng mol: gam/mol 
- Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng trị số với khối lượng nguyên tử hay phân tử chất đó tính theo đơn vị amu.
III. Chuyển đổi giữa số mol chất và khối lượng
Công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và khối lượng chất (m)


n là số mol chất (mol)
M là khối lượng mol chất ( gam/mol )
m là khối lượng chất ( gam )
IV. Thể tích mol của chất khí
- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó.
- Ở điều kiện chuẩn ( áp suất 1 bar, nhiệt độ 250C), thể tích mol của các chất khí đều bằng 24,79 lít 
V. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí
- Công thức giữa số mol (n) và thể tích của chất khí ( V ) ở điều kiện chuẩn:

                                            (mol)
VI. Tỉ khối của chất khí
Tỉ khối của khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B
- Ký hiệu: dA/B
- Công thức:   dA/B =   
       với MA là khối lượng mol chất A
  MB là khối lượng mol chất B
BÀI 5: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
I. Xác định khối lượng, số mol của chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng hóa học
Để tính khối lượng và số mol của chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hóa học, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng
Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích


Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học và số mol chất đã biết để tìm số mol của các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm khác
Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm.
II. Hiệu suất phản ứng
1. Chất phản ứng hết, chất phản ứng dư
- Chất phản ứng hết là chất không còn sau khi phản ứng kết thúc.
- Chất phản ứng dư là chất còn lại sau khi phản ứng kết thúc.
* Trong một phản ứng hóa học, lượng chất sản phẩm tạo thành được tính theo chất phản ứng hết.
2. Hiệu suất phản ứng.
- Hiệu suất phản ứng là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng chất sản phẩm thu được theo lí thuyết.
* Công thức tính hiệu suất phản ứng:
 


Trong đó:
H: hiệu suất phản ứng (%)
mtt : khối lượng chất thu được theo thực tế
mlt : khối lượng chất thu được theo lý thuyết

BÀI 6: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
I. Độ tan của một chất trong nước
1. Định nghĩa độ tan
- Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ, áp suất xác định.
2. Cách tính độ tan của một chất trong nước
Công thức tính độ tan của một chất ở nhiệt độ xác định: 


Trong đó:  mct là khối lượng chất tan được hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hòa (gam)
                    mnước là khối lượng của nước (gam)
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn trong nước                   
- Khi tăng nhiệt độ, độ tan của hầu hết các chất rắn đều tăng.
- Có một số chất khi tăng nhiệt độ,độ tan lại giảm
II. Nồng độ dung dịch
1. Nồng độ phần trăm
- Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C% ) của một dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.


Trong đó: mct là khối lượng chất tan (gam )
                  mdd là khối lượng dung dịch (gam )
                  C% là nồng độ phần trăm của dung dịch (%)
- Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng chất tan và dung môi.
                                 mdd = mct+ mdm
2. Nồng độ mol của dung dịch
Nồng độ mol (kí hiệu là CM ) của một dung dịch là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. Đơn vị của nồng độ mol là mol/lit và thường kí hiệu là M


Trong đó: n là số mol chất tan (mol)
                  V là thể tích dung dịch (lít)
                  CM là nồng độ mol (M)

Bài 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CHẤT XÚC TÁC
I. Tốc độ của phản ứng hóa học là gì?
- Tốc độ của phản ứng hóa học là đại lượng chỉ mức độ nhanh hay chậm của một phản ứng hóa học.
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:
+ Diện tích bề mặt tiếp xúc: Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.
+ Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
+ Nồng độ: Nồng độ các chất phản ứng càng cao, tốc độ phản ứng càng nhanh.
+ Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
+ Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
CHỦ ĐỀ 2 – ACID-BASE-PH-OXIDE-MUỐI
BÀI 8: ACID
I. Khái niệm Acid
- Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H+.

- Acid tạo ra ion H+ theo sơ đồ sau:         Acid   ion H+       +   ion âm gốc acid
II. Tính chất hoá học của acid
1. Làm đổi màu chất chỉ thị
- Dung dịch acid có vị chua, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
2. Tác dụng với kim loại
- Dung dịch acid tác dụng được với nhiều kim loại tạo ra muối và khí hydrogen.
III. Ứng dụng của một số acid
1. Hydrochcloric acid (HCl)
- Hydrochcloric acid có trong dạ dày của người và động vật giúp tiêu hóa thức ăn.
- Hydrochcloric acid được sử dụng nhiều trong công nghiệp.
- Một số ứng dụng quan trọng của hydrochcloric acid: Sản xuất tẩy rửa kim loại, sản xuất chất dẻo, điều chế glucose, sản xuất dược phẩm.
2. Sulfuric acid (H2SO4)
- Sulfuric acid là một hóa chất quan trọng được sử dụng nhiều trong công nghiệp.
- Một số ứng dụng quan trọng của sulfuric acid: sản xuất giấy, acquy, chất dẻo, sơn, phân bón.
3. Acetic acid (CH3COOH)
- Acetic acid là một acid hữu cơ có trong giấm ăn với nồng dộ khoảng 4%.
- Một số ứng dụng của acetic acid: sản xuất tơ nhân tạo, thuốc diệt côn trùng, chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm.
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